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Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị Điện thoại Ngôn ngữ thi

1 Trần Nhơn Phú Nam 03/11/1988 Thành phố Huế Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 0944317688 Tiếng Anh

2 Nguyễn Hữu Toàn Nam 21/9/1986 Thành phố Huế Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 0915851202 Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Anh Nữ 27/7/1993 Lâm Đồng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0969337793 Tiếng Anh

4 Trần Hà Minh Châu Nữ 10.06.2001 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 08998995647 Tiếng Anh

5 Bùi Tá Việt Chính Nam 16/4/1984 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0987646737 Tiếng Anh

6 Phạm Ngọc Dũng Nam 3/11/1979 Tp. Nam Định Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0903701140 Tiếng Anh

7 Cao Tiến Dương Nam 12.09.1985 Quảng Trị Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0935898234 Tiếng Anh

8 Nguyễn Hoàng Dương Nam 27.02.1982 TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0989598867 Tiếng Anh

9 Trần Ngọc Duy Nam 04.05.1994 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0327557456 Tiếng Anh

10 Trần Xuân Hãn Nam 06.05.1984 Thành phố Huế Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0965771177 Tiếng Anh

11 Nguyễn Thị Hiền Nữ 24/9/1986 Quảng Bình Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0976249269 Tiếng Anh

12 Nguyễn Thanh Hòa Nữ 04/10/1988 Đồng Nai Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0908345411 Tiếng Anh

13 Trịnh Minh Hoàng Nam 21.08.2001 Đắk Lắk Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0835493716 Tiếng Anh

14 Phan Quốc Hùng Nam 16/8/1969 Gia Định Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0907171819 Tiếng Anh

15 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 15.07.1986 Kiên Giang Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0934032503 Tiếng Anh
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16 Mai Thị Lệ Nữ 10/01/1975 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0985155117 Tiếng Anh

17 Lương Văn Linh Nam 14.04.2003 Khánh Hòa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0928537287 Tiếng Anh

18 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 02/3/1992 Khánh Hòa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0387560112 Tiếng Anh

19 Đinh Quang Minh Nam 12.02.2003 TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0905797849 Tiếng Anh

20 Trịnh Đức Nam Nữ 25.01.1979 TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0'091333989 Tiếng Anh

21 Trần Phương Ngân Nữ 02/01/2002 Đà Nẵng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0899222990 Tiếng Anh

22 Nguyễn Lê Thảo Nguyên Nữ 17.02.1982 Khánh Hòa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0985185186 Tiếng Anh

23 Vũ Thị Bình Nguyên Nữ 15/11/1985 Đăk Lăk Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0986851115 Tiếng Anh

24 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 09.12.1994 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0813528383 Tiếng Anh

25 Trần Văn Quang Nam 25/09/1981 Thành phố Huế Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0977912114 Tiếng Anh

26 Đoàn Thị Quyên Nữ 20.11.1986 Thanh Hóa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0372867231 Tiếng Anh

27 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 02.02.1999 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0965882609 Tiếng Anh

28 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 10/6/1996 Quảng Nam Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0702102170 Tiếng Anh

29 Đàm Thị Thu Nữ 29.08.1994 Cao Bằng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0363604274 Tiếng Anh

30 Nguyễn Văn Thuận Nam 10.04.1989 Gia Lai Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0934035434 Tiếng Anh

31 Khổng Văn Thưởng Nam 11.01.1985 Gia Lai Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0346414646 Tiếng Anh

32 Đỗ Ngọc Huyền Trân Nữ 01.09,1999 Khánh Hòa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0344072136 Tiếng Anh

33 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 15.04.1993 Quảng Trị Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0946767246 Tiếng Anh

34 Phạm Khắc Tri Nam 25.12.1995 Đắk Lắk Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0386919860 Tiếng Anh

35 Nguyễn Thị Khánh Trinh Nữ 09/02/1996 Khánh Hòa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0979322831 Tiếng Anh

36 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 20/9/1996 Thành phố Huế Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0944595352 Tiếng Anh
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37 Vương Thùy Trinh Nữ 05.06.1905 Phú Yên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0392571499 Tiếng Anh

38 Trương Ngọc Tùng Nam 02.06.1984 Thanh Hóa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0942897179 Tiếng Anh

39 Bùi Thị Hòa Việt Nữ 01.11.1988 Quảng Ngãi Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0985401293 Tiếng Anh

40 Lê Nguyễn Đình Vũ Nam 23/06/1981 Thành phố Huế Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0909 707671 Tiếng Anh

41 Lê Thu Yên Nam 24.08.1979 Thành phố Huế Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 0931478133 Tiếng Anh

42 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 30/12/1992 Thành phố Huế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0392638359 Tiếng Anh

43 Nguyễn Chí Dũng Nam 05/02/1996 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0837637555 Tiếng Anh

44 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 31/08/2003 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0888550505 Tiếng Anh

45 Trần Bá Trung Hiếu Nam 17/8/2001 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0946282457 Tiếng Anh

46 Trần Đình Hiếu Nam 09/7/1983 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0914905626 Tiếng Anh

47 Ngô Thị Minh Huyền Nữ 05/12/1996 Quảng Bình Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0966435394 Tiếng Anh

48 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 17/7/1995 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 03777726681 Tiếng Anh

49 Đỗ Lê Vân Khánh Nữ 01/9/2002 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0829606677 Tiếng Anh

50 Ngô Tuấn Kiệt Nam 21/07/1988 Thành phố Huế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0914990369 Tiếng Anh

51 Nguyễn Đăng Long Nam 11/08/1991 Thành phố Huế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0974511891 Tiếng Anh

52 Phạm Thị Hồng Nhàn Nữ 08/7/1993 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0366818110 Tiếng Anh

53 Lê Nguyễn Tuệ Nhân Nam 07/9/2001 Thành phố Huế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Tiếng Anh

54 Lê Thị Thu Ni Nữ 22/11/1993 Thành phố Huế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0768566516 Tiếng Anh

55 Nguyễn Trí Quyết Nam 10/8/1996 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0968637967 Tiếng Anh

56 Trương Thị Lệ Thu Nữ 10/5/1988 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0979217273 Tiếng Anh

57 Mai Quốc Trung Nam 26/01/2001 Quảng Trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0369572555 Tiếng Anh
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58 Hoàng Quang Trường Nam 24/12/2000 Thái Bình Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0981073229 Tiếng Anh

59 Nguyễn Bảo Vân Nam 07/01/1985 Thành phố Huế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 0822434456 Tiếng Anh

60 Hoàng Bảo Ngọc Anh Nữ 11/12/1992 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0917444487 Tiếng Anh

61 Lê Công Duy Anh Nam 17/06/2003 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0968297756 Tiếng Anh

62 Trần Đào Tiến Anh Nam 08/06/2003 TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0977520250 Tiếng Anh

63 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 24/05/1999 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0774673999 Tiếng Anh

64 Phùng Nữ Lệ Chi Nữ 27/04/1986 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0919192959 Tiếng Anh

65 Huỳnh Ngọc Chương Nam 14/12/1985 Gia Lai Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0968801168 Tiếng Anh

66 Nguyễn Thị Kim Định Nữ 20/4/1989 Quảng Nam Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0905378647 Tiếng Anh

67 Nguyễn Tiến Dũng Nam 27/10/1991 Lâm Đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0989097756 Tiếng Anh

68 Phan Thùy Dương Nữ 09/8/1999 Đà Nẵng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0932532056 Tiếng Anh

69 Lê Thị Duy Nữ 07/05/1991 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0916931030 Tiếng Anh

70 Nguyễn Thị Duyên Nữ 27/5/1984 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0935174974 Tiếng Anh

71 Nguyễn Văn Hải Nam 20/09/1974 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0918919640 Tiếng Anh

72 Phạm Thị Hạnh Nữ 25/5/1987 Quảng Ngãi Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0941847137 Tiếng Anh

73 Nguyễn Minh Hiếu Nam 04/08/1990 Quảng Ngãi Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0913974079 Tiếng Anh

74 Đặng Ngọc Hoàng Nam 02/11/1996 Quảng Ngãi Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0972779844 Tiếng Anh

75 Tạ Quang Hoàng Nam 30/11/2000 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0913222330 Tiếng Anh

76 Trần Văn Hoàng Nam 25/10/1978 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0919511559 Tiếng Anh

77 Lê Việt Hùng Nam 17/07/1973 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0888205088 Tiếng Anh

78 Nguyễn Tấn Huy Nam 17/08/2000 Kon Tum Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0355155014 Tiếng Anh
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79 Phạm Nguyễn Quang Huy Nam 06/07/2000 Lâm Đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0898659116 Tiếng Anh

80 Trương Thị Ngọc Huyền Nữ 18/05/2003 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0705255252 Tiếng Anh

81 Võ Thanh Huyền Nữ 20/2/1992 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0962141120 Tiếng Anh

82 Bùi Văn Khải Nam 14/9/2001 Quảng Ngãi Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0983334769 Tiếng Anh

83 Nguyễn Đức Lập Nam 05/10/1979 Quảng Nam Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0941613333 Tiếng Anh

84 Nguyễn Thị Lê Nữ 02/12/1983 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0948223231 Tiếng Anh

85 Võ Thị Ngọc Lợi Nữ 24/02/1999 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0817234999 Tiếng Anh

86 Nguyễn Thành Luân Nam 29/06/1992 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0963835191 Tiếng Anh

87 Trần Thị Mỹ Luy Nữ 31/1/1990 Đà Nẵng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0909992659 Tiếng Anh

88 Tạ Thị Kim Luyến Nữ 24/09/1991 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0868508456 Tiếng Anh

89 Nguyễn Thị Minh Nữ 20/09/1992 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0946839586 Tiếng Anh

90 Trần Văn Ngọc Nam 06/10/1989 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0918922135 Tiếng Anh

91 Hoàng Đỗ Thanh Nhân Nam 17/08/1994 Quảng Nam Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0777444186 Tiếng Anh

92 Nguyễn Thị Ái Nhân Nữ 24/10/1990 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0977.208.026 Tiếng Anh

93 Nguyễn Thị Lan Nhi Nữ 24/10/1997 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0941722723 Tiếng Anh

94 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 25/3/1983 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0914561952 Tiếng Anh

95 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 01/06/1994 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0943.942.246 Tiếng Anh

96 Nguyễn Xuân Rạng Nam 23/3/1986 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0911777577 Tiếng Anh

97 Lê Trường Sơn Nam 22/7/1997 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0839654257 Tiếng Anh

98 Trần Nhật Tân Nam 20/7/1987 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0914445234 Tiếng Anh

99 Trần Viết Thái Nam 31/05/1984 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0935504888 Tiếng Anh
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100 Nguyễn Văn Thành Nam 09/08/1996 Gia Lai Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0868216610 Tiếng Anh

101 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 07/11/1996 Đà Nẵng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0947071196 Tiếng Anh

102 Vũ Thị Thảo Nữ 30/10/1991 Nghệ An Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0986710044 Tiếng Anh

103 Nguyễn Thị Trúc Thi Nữ 12/11/1996 Bình Định Trường Đại học Luật, Đại học Huế  0934825055 Tiếng Anh

104 Trần Nguyễn Thi Thi Nữ 23/05/1989 Đà Nẵng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0936555815 Tiếng Anh

105 Trần Thị Diệu Thúy Nữ 20/06/1991 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0915756006 Tiếng Anh

106 Nguyễn Diệu Thùy Nữ 30/6/1983 Hà Tĩnh Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0916558593 Tiếng Anh

107 Y Lê Thanh Thủy Nữ 16/10/2000 Kon Tum Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0398730209 Tiếng Anh

108 Trần Thị Minh Thy Nữ 03/11/1984 Thành phố Huế Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0988619629 Tiếng Anh

109 Võ Thị Duy Trà Nữ 04/04/1990 Quảng Nam Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0968593068 Tiếng Anh

110 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 2/4/1994 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0931868039 Tiếng Anh

111 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 10/2/1985 Quảng Ngãi Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0368281972 Tiếng Anh

112 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 08/05/2001 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0835900805 Tiếng Anh

113 Vương Thị Thùy Trang Nữ 10/10/1989 Lâm Đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0909517583 Tiếng Anh

114 Nguyễn Anh Tuấn Nam 09/03/1998 Quảng Trị Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0918376245 Tiếng Anh

115 Phạm Như Anh Tuấn Nam 22/05/1993 Đà Nẵng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0855266188 Tiếng Anh

116 Vũ Quang Tùng Nam 19/10/2000 Thanh Hóa Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0968346564 Tiếng Anh

117 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 20/6/1986 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0911060338 Tiếng Anh

118 Trần Thị Thu Uyên Nữ 03/03/2001 Quảng Bình Trường Đại học Luật, Đại học Huế 0948683601 Tiếng Anh

119 Hoàng Vũ Linh Anh Nữ 07/09/2003 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0852855171 Tiếng Anh

120 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 20/11/2000 Quảng Ngãi Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0964654381 Tiếng Anh
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121 Võ Hoa Anh Đào Nữ 05/07/1989 Bình Thuận Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0977455357 Tiếng Anh

122 Nguyễn Tấn Đạt Nam 02/01/1986 Bà Rịa-Vũng Tàu Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0973053092 Tiếng Anh

123 Hoàng Sư Điểu Nam 29/05/1994 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0909928109 Tiếng Anh

124 Đinh Thị Hồng Em Nữ 30/03/1996 Quảng Ngãi Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0338623053 Tiếng Anh

125 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 30/08/1986 Quảng Bình Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0912659322 Tiếng Anh

126 Nguyễn Thị Huệ Nữ 08/03/1991 Quảng Bình Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0918854131 Tiếng Anh

127 Nguyễn Thị Huệ Nữ 22/02/1996 Quảng Nam Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0983975714 Tiếng Anh

128 Huỳnh Thị Thiên Kim Nữ 05/03/2001 Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0905353697 Tiếng Anh

129 Dương Hoàng Linh nam 09/07/1983 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0914787117 Tiếng Anh

130 Nguyễn Thị Linh Nữ 15/08/1997 Nghệ An Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0348481378 Tiếng Anh

131 Đoàn Thị Loan Nữ 18/12/1985 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0935757855 Tiếng Anh

132 Lưu Thị Lý Nữ 17/09/1981 Thanh Hóa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0935723279 Tiếng Anh

133 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 10/12/2000 Hà Tĩnh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0385946495 Tiếng Anh

134 Võ Thị Mai Nữ 10/06/2001 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0393920477 Tiếng Anh

135 Lê Công Minh Nam 05/09/1984 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0976216110 Tiếng Anh

136 Nguyễn Phạm Quỳnh My Nữ 17/02/2000 Nghệ An Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0919789157 Tiếng Anh

137 Mai Vân Na Nữ 19/02/1982 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0912457159 Tiếng Anh

138 Trương Thị Hằng Nga Nữ 27/10/1993 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0965955373 Tiếng Anh

139 Ngô Minh Ngọc Nữ 15/06/2000 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0834448560 Tiếng Anh

140 Nguyễn Thị Nhi Nữ 09/02/1983 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0914141045 Tiếng Anh

141 Lê Thị Thảo Nhiên Nữ 10/09/2001 Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0935319700 Tiếng Anh
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142 Nguyễn Thị Niên Nữ 24/06/1991 Thanh Hóa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0394450391 Tiếng Anh

143 Nguyễn Thị Hồng Sâm Nữ 04/04/1986 Nghệ An Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0975466602 Tiếng Anh

144 Đoàn Thị Thanh Trà Nữ 25/11/1993 Quảng Bình Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0971213889 Tiếng Anh

145 Nguyễn Minh Tuấn Nam 08/02/1980 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0905731928 Tiếng Anh

146 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 16/02/1989 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0944402832 Tiếng Anh

147 Trần Thị Hồng Vân Nữ 01/10/1990 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0349826112 Tiếng Anh

148 ALăng Vuông Nam 09/10/1996 Quảng Nam Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0375419007 Tiếng Anh

149 Trần Hoàng Vỹ Nam 16/4/1980 Thành phố Huế Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0905092070 Tiếng Anh

150 Hoàng Thị Yến Nữ 28/10/1987 Quảng Trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 0918742204 Tiếng Anh

151 Nguyễn Phú Yên Nam 11/5/1988 An Giang Trường Du lịch - Đại học Huế 0944451151 Tiếng Anh

Danh sách có: 151 thí sinh./. TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Lợi
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